
Lớp học phần: CÐN ĐCN 17C-Chính trị 1

Giáo viên: PHẠM ĐÌNH HUẤN

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0466171192 Nguyễn Trần Đức Anh 13/03/98 0 0.0 0 0.0

2 0466171195 Đỗ Hữu Cảnh 20/11/99 10 4.3 5 5.2

3 0466171198 Trần Ngọc Duy 01/10/99 10 4.3 5 5.2

4 0466171199 Võ Nguyễn Đức Duy 08/02/99 10 3.6 4 4.4

5 0466171201 Nguyễn Thái Thành Đạt 01/01/99 10 5.0 4 5.0

6 0466171202 Trần Tấn Đạt 16/06/99 10 6.0 5 5.9

7 0466171207 Lê Thanh Hải 14/04/99 10 2.3 4 3.9

8 0466171208 Lữ Đình Hải 22/02/99 0 0.0 0 0.0

9 0466171209 Nguyễn Đức Hậu 24/06/99 10 3.3 5 4.8

10 0466171211 Trần Ngọc Hiếu 27/07/98 2 5.0 2 3.2

11 0466171212 Mai Trần Xuân Hoàng 12/06/99 6 5.0 2 3.6

12 0466171213 Phạm Nhật Hoàng 02/07/98 0 0.0 0 0.0

13 0466171214 Phan Văn Hòa 10/05/99 10 3.7 5 5.0

14 0466171217 Võ Quốc Huy 02/10/99 0 0.0 0 0.0

15 0466171219 Lê Phạm Duy Khánh 10/04/99 6 4.0 1 2.7

16 0466171220 Trần Minh Khánh 16/11/99 6 3.7 0 2.1

17 0466171221 Châu Khánh Khiêm 12/12/98 0 0.0 0 0.0

18 0466171222 Hứa Quốc Khiêm 05/05/99 10 5.7 5 5.8

19 0466171223 Nguyễn Trọng Khoa 20/09/97 7 5.7 0 3.0

20 0466171224 Phạm Huỳnh Thế Kiệt 24/08/99 10 5.7 6 6.3

21 0466171225 Trần Hoài Linh 17/03/98 4 2.3 6 4.3

22 0466171226 Trịnh Công Linh 27/03/99 4 2.3 7 4.8

23 0466171227 Lê Văn Lộc 01/06/98 10 2.7 3 3.6

24 0466171229 Lê Trần Hiếu Nghĩa 31/05/99 10 2.0 4 3.8

25 0466171230 Nguyễn Hữu Nghĩa 07/04/98 10 3.0 2 3.2

26 0466171231 Hồ Vũ Khôi Nguyên 17/09/99 4 2.3 1 1.8

27 0466171232 Bùi Trung Nhân 26/11/99 10 5.3 5 5.6

28 0466171234 Nguyễn Đại Nhân 04/12/99 7 5.0 2 3.7

29 0466171235 Nguyễn Quý Nhất 04/01/98 7 3.7 2 3.2

30 0466171236 Nguyễn Minh Nhí 28/02/98 7 8.0 7 7.4

31 0466171237 Nguyễn Văn Nhuận 16/07/99 0 0.0 0 0.0

32 0466171238 Võ Tấn Phát 30/03/99 0 2.7 5 3.6

33 0466171239 Nguyễn Hoàng Phong 25/06/99 4 4.3 3 3.6

34 0466171240 Phạm Thanh Phong 19/02/99 0 0.0 0 0.0

35 0466171241 Trần Hoài Phong 05/02/99 4 3.0 7 5.1
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36 0466171242 Nguyễn Thanh Phú 04/02/99 4 3.3 4 3.7

37 0466171243 Phạm Phong Phú 22/11/99 10 3.7 4 4.5

38 0466171244 Nguyễn Phúc 12/03/99 4 3.3 0 1.7

39 0466171245 Nguyễn Lê Minh Phương 30/11/99 10 1.0 3 2.9

40 0466171246 Lê Nguyễn Phương Quang 30/09/99 4 2.3 0 1.3

41 0466171247 Bùi Ngọc Sơn 04/10/99 10 5.0 3 4.5

42 0466171248 Nguyễn Cao Sơn 22/01/99 7 5.0 7 6.2

43 0466171249 Nguyễn Đức Tài 26/09/98 4 6.0 8 6.8

44 0466171250 Nguyễn Thiện Tâm 10/08/98 0 0.0 6 3.0

45 0466171251 Nguyễn Duy Tân 21/05/98 0 5.7 0 2.3

46 0466171252 Phan Văn Tân 31/07/99 10 3.7 6 5.5

47 0466171253 Đỗ Duy Thanh 10/06/98 0 0.0 0 0.0

48 0466171254 Lâm Phước Thành 24/04/99 10 5.3 7 6.6

49 0466171255 Lê Hoàng Thái 10/12/96 0 0.0 0 0.0

50 0466171256 Nguyễn Trung Thắng 22/06/97 10 3.7 7 6.0

51 0466171258 Phan Hữu Thiện 15/06/98 0 0.0 0 0.0

52 0466171259 Huỳnh Đức Thịnh 27/11/97 10 3.0 5 4.7

53 0466171260 Phạm Thanh Thịnh 15/12/98 7 3.3 7 5.5

54 0466171261 Lâm Nguyễn Minh Thông 28/09/99 7 7.0 6 6.5

55 0466171264 Trương Minh Thức 02/10/98 7 3.0 5 4.4

56 0466171265 Nguyễn Hữu Tình 05/07/99 0 5.0 8 6.0

57 0466171267 Huỳnh Minh Toàn 01/06/99 10 6.0 5 5.9

58 0466171268 Cao Văn Trai 13/08/99 10 5.0 7 6.5

59 0466171269 Lê Vũ Hữu Trí 27/07/99 0 0.0 0 0.0

60 0466171271 Thái Trọng 08/04/99 10 5.7 8 7.3

61 0466171272 Trần Hữu Trọng 25/11/96 10 4.3 8 6.7

62 0466171273 Trịnh Thành Trung 22/02/99 4 3.3 4 3.7

63 0466171274 Nguyễn Nhật Trường 08/01/99 10 4.3 6 5.7

64 0466171275 Châu Anh Tuấn 09/09/99 10 4.0 0 2.6

65 0466171276 Đỗ Minh Tuấn 07/08/99 4.3 5.0 4 4.4

66 0466171277 Nguyễn Cao Anh Tuấn 28/04/98 10 2.7 5 4.6

67 0466171279 Nguyễn Văn Tùng 20/05/99 8 4.3 5 5.0

68 0466171280 Nguyễn Văn Bé Tư 28/01/99 7 2.0 1 2.0

69 0466171282 Mã Quang Vinh 12/06/99 10 5.0 6 6.0

70 0466171283 Phạm Dương Tường Vy 03/04/97 0 0.0 0 0.0
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